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TRƯỜNG THCS&THPT LÊ LỢI 

TỔ VẬT LÍ – KĨ THUẬT 

 

 

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA 15 PHÚT 

      MÔN:  Vật  lí 6 

Thời gian làm bài: 25  phút (Không kể thời gian giao đề)  

 
 

 

 

Họ và tên: ……………………………………………Lớp: 6A….   Điểm: ………… 

 

Câu 1: Điền vào chỗ trống trong câu dưới đây để được kết luận đúng ? 

Khối lượng của 1 vật cho biết ………..... chứa trong vật . 

A. trọng lượng. B. cấu tạo. C. số lượng phần tử. D. lượng chất. 

Câu 2:   t   nh tr n ch  c  thể chứ  nhiều nhất l     cm
3  
nước  đ ng đ ng    cm

3 
nước. Th  ch m m t vật r n  h ng 

thấm nước v o   nh th  thấy thể t ch nước tr n r   h i   nh l    cm
3 
. Thể t ch củ  vật r n   ng   o nhi u  

A. 180cm
3
. B. 220cm

3
. C. 60cm

3
. D. 120cm

3
. 

Câu 3: Mẹ em đi si u thị mua 3 lạng thịt. Em hãy cho biết 3 lạng b ng bao nhiêu kilogam ? 

A. 3kg. B. 0,03kg. C. 0,003kg. D. 0,3kg. 

Câu 4: Khi sử dụng bình tràn và bình chứ  để đo thể tích của r n không thấm nước, thì thể tích của vật b ng 

A. thể tích bình tràn.      B. thể tích bình chứa. 

C. thể tích phần nước tràn ra bình tràn sang bình chứa. D. thể t ch nước còn lại trong bình tràn. 

Câu 5: Nếu m t cái bàn n m yên trên sàn nhà n m ng ng dưới tác dụng ch  của hai l c F1 và F2 th  phương  chiều v  đ  

mạnh của hai l c n y c  các đặc điểm n o s u đây  

A. L c F1 c  phương thẳng đứng, l c F2 c  phương thẳng đứng; l c F1 có chiều từ trên xuống dưới; l c F2 cũng c  

chiều từ trên xuống dưới; l c F1 mạnh b ng l c F2. 

B. L c F1 c  phương thẳng đứng, l c F2 c  phương thẳng đứng; l c F1 có chiều từ trên xuống dưới; l c F2 có chiều 

từ dưới lên trên; l c F1 mạnh b ng l c F2. 

C. L c F1 c  phương thẳng đứng, l c F2 c  phương thẳng đứng; l c F1 có chiều từ trên xuống dưới; l c F2 có chiều 

từ dưới lên trên; l c F1 mạnh hơn l c F2. 

D. L c F1 c  phương n m ngang, l c F2 c  phương thẳng đứng; l c F1 có chiều từ trái sang ph i; l c F2 có chiều từ 

trên xuống dưới; l c F1 mạnh hơn l c F2. 

Câu 6: Chọn phép đổi đơn vị đúng   

A. 5l = 50ml. B. 20l = 0,2m
3
. C. 0,5m

3
 = 50l. D. 1dm

3
 = 1000ml. 

Câu 7: Trước cây cầu c  để biển ghi 10T. Số đ  ch  

A. Khối lượng xe và hàng tối thiểu được phép qua cầu là 10 tấn. 

B. Khối lượng xe và hàng tối thiểu được phép qua cầu là 10 tạ. 

C. Khối lượng xe và hàng tối đ  được phép qua cầu là 10 tấn. 

D. Khối lượng xe và hàng tối đ  được phép qua cầu là 10 tạ. 

Câu 8: Hình 5 mô t  thí nghiệm đo thể tích m t hòn đá. Thể tích củ  hòn đá đ  l  

A. 150cm
3
 B. 250cm

3
.  

C. 50cm
3
 D. 200cm

3
 

Câu 9: Đ  chia nh  nhất củ  thước ở Hình 3 là 

 
A. 1cm. B. 0,5cm C. 10cm. D. 0,2cm. 

Câu 10: Từ  l c  trong câu n o dưới đây ch  s   éo hoặc đ y  

A.  ạn học sinh quá yếu   h ng đủ l c nâng nổi m t đầu   n học. B. L c  ất tòng tâm. 

C.  ọc l c củ   ạn  uân đạt loại Gi i.    D. L c lượng vũ tr ng cách mạng l  v  địch. 

Câu 11: S p xếp các ý dưới đây theo thứ t  đúng để ho n th nh các  ước đo thể tích chất l ng. 

a. Chọn   nh chi  đ  có giới hạn đo v  đ  chia nh  nhất thích hợp. 

b. Ước lượng thể tích cần đo. 
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c. Đặt m t nhìn ngang với đ  cao m c chất l ng. 

d. Đặt   nh chi  đ  thẳng đứng. 

e. Đọc và ghi kết qu  theo vạch chia gần nhất với m c chất l ng. 

A. a – b – c – d – e.  B. b – a – d – c – e.   

C. a – b – d – c – e.  D. b – a – c – d – e. 

Câu 12: Trong các cách đặt m t ở Hình 2  cách đặt m t đúng để đọc kết qu  đo 

đ  dài bút chì là 

A. cách c. B. cách a.  

C. cách d. D. cách b. 

Câu 13: Ba bạn An    nh  Đ ng cùng đo thể tích của m t h p s t rỗng, kín, nổi 

trong nước. 

- An th  h p v o   nh tr n đ ng đầy nước  đọc thể t ch nước tr n v o   nh chi  đ  để biết thể tích của h p. 

- Bình th  h p v o   nh tr n đ ng đầy nước, dùng m t hòn đá nặng không thấm nước đặt lên h p sao cho c  h p và 

hòn đá đều ch m trong nước  đọc thể t ch nước tr n v o   nh chi  đ  để biết thể tích của h p. 

- Đ ng th  h p v o   nh tr n đ ng đầy nước, dùng m t cái que nh  nhấn nhẹ cho h p ch m trong nước  đọc thể tích 

nước tr n v o   nh chi  đ  để biết thể tích của h p. 

Cách làm của bạn nào cho kết qu  đo ch nh xác nhất? 

A. C    nh v  Đ ng. B. An. C. Đ ng. D. Bình. 

Câu 14: Dụng cụ n o dưới đây dùng để đo thể tích chất l ng? 

A. cân. B.   nh chi  đ .  

C. bình tràn. D. thước. 

Câu 15: Ba bạn chơi trò vật tay (Hình 6). Bạn Tuấn th ng bạn Tú, bạn Tú thua bạn 

Tín, bạn Tín hòa bạn Tuấn. Cặp l c n o dưới đây l  cặp l c cân b ng? 

A. L c của tay bạn Tuấn và bạn Tú lúc đấu với nhau. 

B. L c của tay bạn Tú và bạn T n lúc đấu với nhau. 

C. L c của tay bạn Tín và bạn Tuấn lúc đấu với nhau. 

D. L c của tay các bạn n y  hi đấu với nh u đều không ph i là các l c cân b ng. 

 

Câu 16: Giới hạn đo củ    nh chi  đ  ở Hình 4 là 

A. 10cm
3

. B. 100cm
3
.  

C. 5cm
3
. D. 1cm

3
. 

Câu 17: Hai l c cân b ng: 

A. là hai l c mạnh như nh u  c  cùng phương v  cùng chiều, tác dụng vào cùng m t vật. 

B. là hai l c mạnh như nh u  c  cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng vào cùng m t vật. 

C. là hai l c mạnh như nh u  ngược phương v  ngược chiều, tác dụng vào cùng m t vật. 

D. là hai l c mạnh như nh u  c  cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng vào 2 vật ngược 

chiều nhau. 

Câu 18: Trung bình, mỗi người dân thành phố hiện nay tiêu thụ mỗi ng y     l t nước. Nếu 

gi  đ nh c  5 người thì trong 1 tháng (30 ngày) sẽ tiêu thụ bao nhiêu mét khối nước? 

A. 15m
3
. B. 3m

3
. C. 150m

3
. D. 5m

3
. 

Câu 19: Chọn phép đổi đơn vị sai ? 

A. 0,3km = 300m. B. 50cm = 0,5m. 

C. 0,2m = 20mm. D. 5000m = 5km. 

Câu 20: Dụng cụ ở Hình 1 là 

A. thước kẻ. B. thước dây. C. thước cu n. D. thước đo đ . 

----------- HẾT ---------- 

Hình 6 


